
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Nghiệp vụ ngoại thương (Techniques of Foreign Trade) 

- Mã số học phần: KT336 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Kinh doanh quốc tế 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Kinh tế 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 Cung cấp kiến thức về một số kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản trong 

xuất nhập khẩu hàng hóa; 
2.1.3a, b 

4.2 Trang bị kỹ năng chuyên môn về quy trình tổ chức thực hiện 

hợp đồng xuất nhập khẩu;  
2.2.1a, b 

4.3 Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình; 2.2.2a, b 

4.4 Hình thành ý thức trách nhiệm và tác phong nghiêm túc trong 

công việc. 
2.3b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: Sau khi học xong học phần này, người học có khả 

năng: 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Vận dụng được kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vào 

quy trình tổ chức thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa. 
4.1 2.1.3a, b 

 Kỹ năng   

CO2 
Soạn thảo và kiểm tra được hợp đồng xuất nhập khẩu 

hàng hóa. 
4.2 2.2.1a, b 

CO3 Soạn thảo và kiểm tra được bộ chứng từ thanh toán. 4.2 2.2.1a, b 

CO4 Thành thạo kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết 4.3 2.2.2a, b 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

trình. 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 
Có tác phong nghiêm túc và ý thức trách nhiệm trong 

công việc 
4.4 2.3b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung môn học bao gồm các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh 

xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Thứ nhất, môn học trình bày tổng quan về hoạt 

động xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Đồng thời, môn học cũng nêu các quy định quốc tế 

có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, chẳng hạn như 

các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms). Tiếp theo, môn học giới thiệu các 

phương thức thương mại và phương thức thanh toán quốc tế thông dụng, để hướng dẫn 

vận dụng vào hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Cuối cùng, môn học trình 

bày các nghiệp vụ cơ bản trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoại thương, bao gồm 

soạn thảo và kiểm tra hợp đồng ngoại thương, lập và kiểm tra bộ chứng từ xuất nhập 

khẩu hàng hóa. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số 

tiết 

CĐR HP 

Chương 1. Tổng quan về nghiệp vụ ngoại thương 3  

1.1. Các quy định điều chỉnh hoạt động ngoại thương  CO1 

1.2. Đặc điểm hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam  CO1 

Chương 2. Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms) 6  

2.1. Giới thiệu chung về Incoterms  CO1 

2.2. Các điều kiện của Incoterms  CO1 

2.3. Những khuyến nghị khi sử dụng Incoterms  CO1 

Chương 3. Các phương thức buôn bán quốc tế thông dụng 6  

3.1. Xuất nhập khẩu trực tiếp  CO1 

3.2. Xuất nhập khẩu gián tiếp  CO1 

3.3. Gia công quốc tế  CO1 

3.4. Kinh doanh theo hình thức tạm nhập tái xuất  CO1 

3.5. Một số hình thức khác  CO1 

Chương 4. Hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa 6  

4.1. Một số vấn đề chung về hợp đồng xuất nhập khẩu hàng 

hóa 
 CO2 

4.2. Cấu trúc hợp đồng xuất nhập khẩu  CO2 

4.3. Các điều khoản chính của hợp đồng xuất nhập khẩu  CO2 

4.4. Một số lưu ý khi soạn thảo và ký kết hợp đồng xuất 

nhập khẩu 
 CO2 

Chương 5. Các chứng từ thông dụng trong buôn bán quốc tế 9  

5.1. Tờ khai hải quan  CO3 



 

 Nội dung Số 

tiết 

CĐR HP 

5.2. Hóa đơn thương mại  CO3 

5.3. Phiếu đóng gói  CO3 

5.4. Vận tải đơn  CO3 

5.5. Chứng từ bảo hiểm  CO3 

5.6. Giấy chứng nhận chất lượng/ vệ sinh dịch tễ  CO3 

5.7. Giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng  CO3 

5.8. Giấy chứng nhận xuất xứ  CO3 

Chương 6. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu 6  

6.1. Phương thức chuyển tiền  CO3 

6.2. Phương thức nhờ thu  CO3 

6.3. Phương thức tín dụng chứng từ  CO3 

6.4. Một số phương thức thanh toán khác  CO3 

Chương 7. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu 3  

7.1. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu  CO2, 

CO4 

7.2. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu  CO2, 

CO4 

Chương 8. Thủ tục hải quan và thuế xuất nhập khẩu 6  

8.1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu  CO1, 

CO5 

8.2. Thuế xuất nhập khẩu  CO1, 

CO5 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Thuyết giảng: giáo viên giảng lý thuyết và giải thích các nội dung kiến thức chyên 

môn nghiệp vụ.  

- Làm bài tập thực hành: giảng viên hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn 

nghề nghiệp như soạn hợp đồng, kiểm tra chứng từ, khai báo thủ tục hải quan. 

- Thuyết trình: người học chia nhóm để thực hiện bài tập được giáo viên phân giao, 

người học báo cáo kết quả làm bài tập nhóm để giáo viên nhận xét và góp ý.  

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ bài tập thực hành. 

- Tham gia làm bài tập cùng nhóm và tham gia thuyết trình kết quả bài tập nhóm. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 



 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh 

- Được nhóm xác nhận có tham gia  

30% CO4; CO5 

2 Điểm bài tập cá nhân Hoàn thành các bài tập cá nhân được 

giao 

10% CO1; CO2; 

CO3 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết (60 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1; CO2; 

CO3 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương / 

Quan Minh Nhựt, Lê Trần Thiên Ý, Trần 

Thị Bạch Yến.- 382.104/ Nh565 

MOL.072488; MOL.072489; MOL.072490; 

MOL.072491; MOL.072492; MOL.072493; 

MOL.072494; MOL.072495; MON.049213; 

MON.049214; MON.049215; MON.049216. 

[2] Incoterms 2010 : Những điều kiện 

thương mại quốc tế của ICC. Có hiệu lực 

từ: 01/01/2011 / Nguyễn Văn Dung (Dịch 

thuật & biên soạn).- 382.3/ I.36 

LUAT.009985; LUAT.009986. 

[3] Nghiệp vụ xuất nhập khẩu : Incoterms 

2010; UCP 600 / International Chamber 

of Commerce.- 382.3/ Ngh307 

PTNT.000524; PTNT.000525; PTNT.000526; 

PTNT.000527; PTNT.000528. 

[4] Hướng dẫn thực hành kỹ thuật nghiệp 

vụ ngoại thương / Đỗ Hữu Vinh biên 

soạn.- 382.104/ H561 

MOL.055857; MOL.055869; MON.034029. 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

1 Chương 1. Tổng quan về nghiệp vụ ngoại thương 

1.1. Các quy định điều chỉnh hoạt động ngoại thương 

1.2. Đặc điểm hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam 
3 0 

-Nghiên cứu 

trước: 

+Tài liệu [1] 

 

2-3 Chương 2. Các điều kiện thương mại quốc tế 

(Incoterms) 

2.1. Giới thiệu chung về Incoterms 

2.2. Các điều kiện của Incoterms 

2.3. Những khuyến nghị khi sử dụng Incoterms 

6 0 

-Nghiên cứu 

trước: 

+Tài liệu [2,3] 

4-5 Chương 3. Các phương thức buôn bán quốc tế thông 

dụng 
6 0 

-Nghiên cứu 

trước: 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

3.1. Xuất nhập khẩu trực tiếp 

3.2. Xuất nhập khẩu gián tiếp 

3.3. Gia công quốc tế 

3.4. Kinh doanh theo hình thức tạm nhập tái xuất 

3.5. Một số hình thức khác 

+Tài liệu [1,3] 

+ Ôn tập nội 

dung đã học 

6-7 Chương 4. Hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa 

4.1. Một số vấn đề chung về hợp đồng xuất nhập khẩu 

hàng hóa 

4.2. Cấu trúc hợp đồng xuất nhập khẩu 

4.3. Các điều khoản chính của hợp đồng xuất nhập khẩu 

4.4. Một số lưu ý khi soạn thảo và ký kết hợp đồng xuất 

nhập khẩu  

6 0 

-Nghiên cứu 

trước: 

+Tài liệu [1,3] 

+ Ôn tập nội 

dung đã học 

8-9-

10 
Chương 5. Các chứng từ thông dụng trong buôn 

bán quốc tế 

5.1. Tờ khai hải quan  

5.2. Hóa đơn thương mại 

5.3. Phiếu đóng gói 

5.4. Vận tải đơn 

5.5. Chứng từ bảo hiểm 

5.6. Giấy chứng nhận chất lượng/ vệ sinh dịch tể 

5.7. Giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng 

5.8. Giấy chứng nhận xuất xứ 

9 0 

-Nghiên cứu 

trước: 

+Tài liệu [1,4] 

+ Ôn tập nội 

dung đã học 

11-12 Chương 6. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ 

yếu 

6.1. Phương thức chuyển tiền 

6.2. Phương thức nhờ thu 

6.3. Phương thức tín dụng chứng từ 

6.4. Một số phương thức thanh toán khác 

6 0 

-Nghiên cứu 

trước: 

+Tài liệu [1,4] 

+ Ôn tập nội 

dung đã học 

13 Chương 7. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất 

nhập khẩu 

7.1. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 

7.2. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 

3 0 

-Nghiên cứu 

trước: 

+Tài liệu [1,4] 

+ Làm bài 

tập nhóm 
14-15 Chương 8. Thủ tục hải quan và thuế xuất nhập khẩu 

8.1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu 

8.2. Thuế xuất nhập khẩu 

6 0 

-Nghiên cứu 

trước: 

+Tài liệu [1] 

+ Ôn tập nội 

dung đã học 

 Cần Thơ, ngày 30 tháng 08 năm 2022 
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